[bookmark: _Hlk152526877]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 
Thực hiện 4 tuần từ 29/ 12/ 2025 đến 23/01/ 2026
     I.  MỤC TIÊU
1. Lĩnh vực phát triển thể chất
1.1. Phát triển vận động.
 - MT1: Trẻ biết thực hiện đủ  các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn. 
+ Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động:
     - MT4: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang hàng dọc. 
     - MT7: Trẻ có thể phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động 
    + Vẽ được hình tròn theo mẫu.
    + Cắt thảng được một đoạn 10 cm.
    + Xếp chồng 8 – 10 khối không đổ.
    + Tự cài, cởi cúc. 
    1.2.Giáo  dục dinh dưỡng và sức khỏe
    -MT13: Trẻ Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi.
  -  MT14: Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.
Trẻ biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu. 
 2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
   a. Khám phá khoa học
  - MT24: Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng. Ví dụ: Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi.
 - MT25: Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả quen thuộc
  - MT26: Trẻ biết phân loại đối tượng theo 1 dấu hiệu nổi bật 
  - Thể hiện các trò chơi, bài hát, sản phẩm tạo hình theo chủ đề
  - MT29: Mô phỏng vận động, di chuyển, dáng điệu của con vật 
  b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
  - MT31: Trẻ đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5 
  - MT32: Trẻ biết so sánh hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5, nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn ít hơn 
 - MT35: Nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại.
  3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.
  * Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
  - MT51:  Trẻ sử dụng được các câu đơn, câu ghép 
       - MT53: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao
      - MT54: Trẻ kể lại chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn. 
      - MT61: Trẻ nghe, hiểu và phát âm được một số từ vựng tiếng anh.
      4. Lĩnh vực phát triển TCKN-XH
- Trẻ nhận ra cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói tranh ảnh…và có biểu lộ phù hợp.
- MT65: Nhận biết các dấu hiệu của bạo lực 
- Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi tức giận. 
+ Cách phản ứng an toàn khi bị bạo lực 
- MT66: Phòng ngừa nguy cơ xảy ra bạo lực 
- MT67: Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi tức giận. 
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
[bookmark: _Hlk152314622]- MT79: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc 
- MT80: Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ
- MT83: Trẻ biết xé theo dải, xé vụn, dán thành sản phẩm đơn giản. 
- MT85: Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản 
II. YÊU CẦU- CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ biết được tên gọi và biết được một số đặc điểm nổi bật (tên gọi, tiếng kêu, thức ăn, nơi sống, vận động, sinh sản) của một số loài bó sát, loài lưỡng cư, loài cá, loài chim, loài thú.
- Trẻ nhớ tên truyện tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện: Rùa con tìm nhà, chú vịt xám...
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung và biết đọc bài thơ rong và cá. Ong và bướm.
- Trẻ biết chuyền bóng 2 bên theo hàng dọc
	- Trẻ biết xếp chuồng cho con vật. 
	- Trẻ nhận biết cách đeo khẩu trang đúng cách, nhận biết 1 số thực phẩm ôi thiu.
	- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, tác dụng của những món ăn mà trẻ thích.
	- Trẻ biết tô màu con hươu cao cổ, vẽ con gà con, biết dán con cá.
- Trẻ biết hát và vận động nhịp nhàng theo nhịp bài hát: Con gà trống, Chú ếch con. Thích nghe cô hát  bài: Chim mẹ chim con; Tham gia trò chơi “Ếch tìm nhà, ai nhanh nhất” vui vẻ, hứng thú.
	- Hát và đọc thơ về Bác Hồ theo sự hướng dẫn của cô giáo
- Trẻ biết và gọi đúng tên 1 số con côn trùng có cánh quen thuộc
- Trẻ nhận biết và đếm số lượng trong phạm vi 4
- Trẻ biết so sánh nhóm nhiều hơn, ít hơn của 2 nhóm con vật.
- Trẻ biết xếp tương ứng 1-1.
- Trẻ nhận biết dấu hiệu và biết xử lí khi bị bạo hành tinh thần. 
* Kỹ năng: 
- Biết quan sát, so sánh, nhận xét sự giống và khác nhau của các con vật theo dấu hiệu đặc trưng, biết phân biệt các con vật theo dấu hiệu rõ nét.
	- Biết mối quan hệ giữa cấu tạo của con vật đối với môi trường với vận động và cách kiếm ăn của chúng. 
	- Phát triển khả năng ngôn ngữ, mở rộng vốn từ cho trẻ.
- Có kĩ năng đếm và tạo nhóm các đối tượng trong phạm vi 5.
- Trẻ có kĩ năng so sánh giữa 2 đối tượng và kĩ năng xếp tương ứng 1-1.
- Phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ.
* Thái độ:
 - Biết yêu quý, chăm sóc các con vật, côn trùng có ích và tránh xa những con vật, côn trùng nguy hiểm, có hại.
 - Vui vẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể lực, kể chuyện, hát, vận động theo nhạc và tạo hình.
- Biết chia sẻ và quan tâm đến những người xung quanh.
- Trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật, nghe lời cô giáo. 
- Biết vệ sinh sạch sẽ tay chân khi tiếp xúc với con vật đảm bảo an toàn vệ sinh.
- Biết được cần luyện tập, ăn uống đầy đủ để có sức khoẻ tốt và làm việc theo tấm gương của Bác Hồ Chí Minh. Ăn mặc ấm áp theo thời tiết giúp bảo vệ sức khỏe.
2. Chuẩn bị:
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Tranh ảnh minh hoạ cho chủ điểm
- Trang trí lớp theo chủ đề động vật
b. Đồ dùng của cô:
- Sưu tầm ảnh, tranh về các loài động vật, mô hình môi trường sống, thức ăn của 1 số nhóm động vật
- Các loại vật liệu: Lá cây, vải vụn, giấy báo,...
- Đĩa nhạc có ghi bài hát: Một con vịt, con gà trống, mèo con và cún con, đàn vịt con, đàn gà con, đàn gà trong sân… cá vàng bơi, chú ếch con, động vật sống trong rừng và dưới nước
- Mô hình  các loài vật. 
- Tranh thơ, truyện “Rùa con tìm nhà, chú vịt xám”
- Nhà bóng, đồ chơi ngoài trời, lá cây, phấn, bóng, vòng.
- Đồ dùng đồ chơi các góc.Tranh lô tô động vật 
- Sân tập sạch, phẳng, an toàn. 
- Dụng cụ âm nhạc (Xắc xô, Phách tre). Bóng (bóng to, bóng nhỏ).
- Một số hình ảnh các con vật trên màn hình.
- Một số hình ảnh cô tô cho trẻ quan sát qua băng hình.
- Sáp màu, giấy A4 đã in sẵn hình các con vật (Ong, bướm)
- Giá trưng bày sản phẩm.
- Tranh ảnh về Bác Hồ: Tranh Bác bế bé, tranh Bác ngồi làm việc, Bác Hồ cho Cá ăn, Bác hồ tập thể dục với các chú bộ đội.
c.Tài liệu học liệu của trẻ
- Cổng chui, bóng các loại...
- Cột bóng để trẻ ném
- Sưu tầm ảnh, tranh về động vật 
- Các loại vật liệu: Lá cây, vải vụn, giấy báo,...
  III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN:
	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/12/2025 đến 02/01/2026
	Tuần 2
(Từ 05/01/2026 đến 09/01/2026)
	Tuần 3
 Từ 12/01 đến 16/01/2026 
	Tuần 4
 Từ 19/01 đến 23/01/2026)
	Điều chỉnh

	Chủ đề nhánh
	Một số loài thú
GV soạn: Đinh Thị Nhung
	Một số loài bò sát và lưỡng cư
GV soạn: Hoàng Thị Hồng
	Một số loài cá 
GV soạn: Đinh Thị Nhung
	Một số loài côn trùng và chim
GV soạn Hoàng Thị Hồng 
	

	


Đón trẻ trò chuyện

	- Trước khi đón trẻ: 
+ Cô vệ sinh thông thoáng phòng học.
+ Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi cho trẻ.
- Trong khi đón trẻ: 
+ Đón trẻ vào lớp.
+ Trò chuyện với phụ huynh về: Tình hình trẻ ở lớp (Sức khoẻ, thói quen sinh hoạt của trẻ, nhắc nhở những quy định chung của nhà trẻ); Chủ đề đang thực hiện trong tuần và hướng dẫn phụ huynh cách trò chuyện với trẻ về tên lớp học của bé, tên các cô giáo trong lớp, một số khu vực quen thuộc trong trường mầm non bé có thể được đến chơi và không được đến chơi
+ Cho trẻ vào các góc chơi, Chơi với đồ chơi theo ý thích của bé. Cô gần gũi, trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc. 
+ Cô nắm sĩ số trẻ để theo dõi trong ngày và báo ăn.
- Sau khi đón trẻ: Hướng dẫn trẻ cất đồ vào nơi quy định và thực hiện các hoạt động tiếp theo.
* Đối với trẻ khuyết tật:  Cô hướng dẫn trẻ cất đồ chơi hướng dẫn trẻ trò chuyện về chủ đề đang học
	

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Gà gáy ò, ó o.
+ Tay: Hai tay đưa lên cao- đưa ra phía trước.
+ Chân: Hai chân chống hông đưa một chân ra phía trước.
+Bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người về phía trước
+ Bật: Bật tiến về phía trước.
(Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp với bài hát: Con gà trống)
+ Trò chơi: Bắt chước tiếng kêu của các con vật
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ tập theo khả năng của trẻ.
	

	Hoạt động học
	

Thứ 2 
	LVPTTC
Thể dục
Xếp chuồng cho con vật
	LVPTTC
GDDD
Dạy trẻ nhận biết 1 số thực phẩm ôi thiu
	LVPTTC
Thể dục
Chuyền bóng 2 bên theo hàng dọc 
	LVPTTC
GDSK:
Dạy trẻ đeo khầu trang đúng cách
	

	
	

Thứ 3
	LVPTNT KPXH
 Khám phá một số loài  thú

	LVPTNT  KPXH
Khám phá một số loài  lưỡng cư: Con ếch, con rùa 
	LVPTNT KPXH
Khám phá một số loài động vật dưới nước

	LVPTNT  KPXH
Khám phá một số loài côn trùng có cánh
	

	
	


Thứ 4
	LVPTTM
Tạo hình
 Tô màu con hươu cao cổ 
	LVPTTM
Âm nhạc
VĐTN: Chú ếch con
NH: Chú thỏ con
TCAN:  Tai ai tinh
	LVPTTM
Tạo hình 
Cắt dán con cá

	LVPTTM
Âm nhạc
DH: Con chim non
NH: Chim mẹ chim con
TC: Ai nhanh nhất
	

	
	

Thứ 5
	Nghỉ tết dương lịch
	LVPTNT Toán
So sánh nhóm nhiều hơn, ít hơn của 2 nhóm con vật
	LVPTNT
Toán
Nhận biết và đếm số lượng trong phạm vi 4
	LVPTNT
Toán 
Xếp tương ứng 1 - 1
	

	
	
Thứ 6
	LVPTNN   Thơ 
Rong và cá
	LVPTNN Truyện
Rùa con tìm nhà
	LVPTNN
Truyện 
Chú vịt xám

	LVPTNN
Thơ
Ong và bướm
	

	



Hoạt động ngoài trời
	




Thứ 2
	HĐCCĐ
Quan sát Thiên nhiên
TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
CTD: Chơi với ĐCNT, phấn, vòng.

	HĐCCĐ
Quan sát con cua
 TCVĐ:  Kéo cưa lửa Xẻ 
CTD: Chơi ĐCNT, lá cây, sỏi.  
	HĐCCĐ
 Quan sát sự nảy mầm của hạt đậu.
TCVĐ: Gà trong vườn rau                       CTD: Chơi với ĐCNT, ô ăn quan, cát.

	HĐCCĐ
  Quan sát thời tiết 
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
CTD: Chơi ĐCNT, lá cây, nước. 
	

	
	



Thứ 3
	HĐCCĐ
Quan sát vườn rau.
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
CTD: ĐCNT, nước, phấn.
	HĐCCĐ
Chọc que vào quả bóng bay
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
  CTD: ĐCNT, vòng, phấn.
	HĐCCĐ
  Làm các con côn trùng bằng lá cây
TCVĐ: Nhảy vào vòng.
CTD: ĐCNT, ô ăn quan, sỏi. 
	HĐCCĐ
 Làm tranh con cá từ các loại hột hạt.
TCVĐ : Chim bay, cò bay.
CTD: Chơi với ĐCNT
	

	
	



Thứ 4
	HĐCCĐ
Làm con rùa từ hộp sữa chua
 TCVĐ: Bong bóng xà phòng
 CTD: Chơi ĐCNT, phấn, vòng.
	HĐCCĐ
- Quan sát thời tiết
 - TCVĐ: Trời nắng trời mưa
CTD: Chơi ĐCNT, cát, vòng.
	HĐCCĐ
Quan sát  con tôm
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
CTD: Chơi trong vườn cổ tích, nước, kéo mo cau, nhặt lácay rụng. 
	[bookmark: _Hlk183458935]HĐCCĐ:  Chọc que vào quả bóng bay
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
Chơi tự do:  Chơi với lá cây, đồ chơi 
	

	
	



Thứ 5
	
Nghỉ tết dương lịch
	HĐCCĐ
Làm TN: “cái gì tan trong nước”
TCVĐ: Kéo co
CTD: Chơi ĐCNT, phấn, vòng. Bóng , 
	HĐCCĐ
Thí nghiệm vật thấm nước
TCVĐ: Gà và quạ
CTD: Chơi ĐCNT, lá cây, vòng. Đá sỏi
	HĐCCĐ 
Thí nghiệm bong bóng xà phòng
TCVĐ: Tung bóng
CTD: Chơi với bóng, vòng lá, phấn, đồ chơi NT… 
	

	
	




Thứ 6
	HĐCCĐ  Quan sát vườn cổ tích
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- CTD. Chơi với  ĐCNT, lá cây, sỏi
	HĐCCĐ
Quan sát cây phượng
TCVĐ: mèo đuổi chuột	
Chơi tự do: Chơi với ĐCNT, lá cây và hột hạt
	HĐCCĐ 
Quan sát cây si
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
CTD: Đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ
Quan sát khu chợ quê
TCVĐ: Con gì kêu
CTD: Chơi với ĐCNT, ô ăn quan, nước.
	

	HĐTT
	Thứ 2
	HĐTN
Làm đồng hồ bằng lá  chuối
	HĐTN
Xếp con vật từ hột hạt, sỏi, lá cây.
	HĐTN
Tạo hình con bướm bằng vân tay
	HĐTN
Làm con trâu bằng lá mít
	

	





























Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
- (T1): Nấu ăn bán hàng, quầy bán thức ăn cho các con vật
- (T2): Cô giáo, bán hàng
- (T3): Bác sĩ, bán hàng
- (T4): Bán hàng, nấu ăn, quầy bán thức ăn cho các con vật
a. Mục đích yêu cầu
- Bước đầu, trẻ biết về nhóm đồ chơi theo nhóm, biết chơi cùng nhau trong nhóm.
- Trẻ biết nhận vai chơi và thể hiện vai chơi của mình, biết ướm mình vào công việc của cô giáo  và nhiệm vụ của học sinh
- Trẻ biết nắm được 1 số công việc của vai chơi: Mẹ đi nấu ăn, cô giáo dạy học, bác sĩ khám bệnh
c. Chuẩn bị:
- Quầy hàng bầy bán các loại thuốc thú y, thức ăn cho các loài bò sát và lưỡng cư...
- Đồ chơi trong góc và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi...
c. Cách chơi:
- Trẻ phân vai người bán hàng, người mua hàng, bác sĩ thú y
+ Người bán hàng: Niềm nở với khách, giao hàng cho khách
+ Khách đi mua hàng cần xếp hàng theo thứ tự người đến trước thì mua trước, người đến sau thì mua sau không chen lấn, xô đẩy, khi nhận hàng cần cầm bằng 2 tay. Mua hàng thì phải trả tiền, người bán phải biết cảm ơn... 
+ Bác sĩ thú y: Khám sức khoẻ cho các con vật, chữa bệnh cho các con vật khi bị thương hoặc bị đau...
1. Góc xây dựng
- (T1): Xây vườn bách thú
- (T2): Xây dựng trang trại nuôi 1 số loài bò sát và lưỡng cư
- (T3,T4) : Xây dựng trang trại chim, Xây bể cá
1.1. Mục đích yêu cầu
 - Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình xây dựng trang trại, 
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc, đặt tên theo công việc, ai là thợ xây, ai là chú lái xe vận chuyển nguyên liệu, ai là người chỉ huy công trình...
- Trẻ biết chơi đoàn kết, không tranh giành đồ dùng đồ chơi.
- Trẻ biết cất dọn đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
a. Mục đích - yêu cầu: 
- Trẻ biết sử dụng một số nguyên vật liệu để xây trang trại  nuôi một số loài bò sát, lưỡng cư: Cá sấu, rùa...có tường bao, cây xanh, các khu chuồng nuôi.
b. Chuẩn bị: Bộ đồ xây dựng, nhà, cây xanh, các loài vật bò sát và lưỡng cư.
c. Cách chơi:
Trẻ thực hiện thao tác của từng vai chơi như: 
- Dùng các khối trụ để tạo thành cổng ra vào.
- Dùng các cây xanh,cây cỏ để làm cây xung quanh vườn, tạo bóng mát cho các con vật nuôi như: ếch, cá sấu, rùa....
- Biết dùng gạch để xây thành ao.
-Biết vận chuyển vật liệu xây dựng: Biết chuyển các viên gạch, cây xanh, cây hoa đến địa điểm xây dựng để người thợ xây thực hiện.
3. Góc nghệ thuật
- T1: Tô màu, nặn một số bò sát, lưỡng cư
-  T2: Nặn các loài thú
-  T3: Vẽ, nặn, cắt, xé dán tô màu các loài chim
- T4: Biểu diễn văn nghệ
a. Mục đích yêu cầu
- Trẻ có 1 số kĩ năng cắt, dán tạo hình những con vật đơn giản, dụng cụ học tập năng thao tác với đất nặn bước đầu tưởng tượng ra 1 số con vật quen thuộc, đơn giản theo sáng tạo của trẻ.
Trẻ biểu diễn tự nhiên, hát đúng lời các bài hát về chủ để.
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đó học để tạo thành một  số sản phẩm đẹp, trẻ biết tô màu, vẽ, nặn, xé dán  một số hình ảnh về các con vật của mình một cách sáng tạo
b. Chuẩn bị
- Đất nặn
- Bút màu, giấy vẽ, con ếch, rùa.....
- Bảng, mầu nước, đĩa, giấy trắng, giấy màu, bút màu, các loại cây, mút xốp, keo, kéo…
c. Cách chơi: 
- Trẻ dùng các kĩ năng xoay tròn lăn dọc để tạo thành các con vật, thức ăn cho con vật theo ý thích...,
- Trẻ vẽ thành các con vật, thức ăn cho con vật sau đó dùng màu tô tạo thành bức tranh đẹp.
4. Góc học tập
 T1: Xem tranh ảnh về các loài động vật
T2,3: Đọc sách báo, xem truyện tranh, tô chữ.
T4: Làm các bài trong vở toán, tạo hình, xếp các con vật từ hột hạt.
a. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết cách giở sách, xem tranh ảnh về các loài động vật, hiểu nội dung tranh vẽ.
- Trẻ biết xem tranh nhẹ nhàng không làm rách, biết kể truyện sáng tạo.
- Rèn kỹ năng giở sách, sự khéo léo của đôi bàn tay; rèn kỹ năng tô màu cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý những con vật nuôi
b. Chuẩn bị:
- Các loại tranh ảnh, truyện, ảnh chụp về chủ đề; tranh về các loài động vật, loài cá.
c. Cách chơi:	
- Trẻ ngồi vào góc sách và mở sách ra và xem cùng các bạn làm theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ cùng các bạn tạo các con vật từ hột hạt.
5. Góc thiên nhiên
T1,2,3: Chăm sóc cây trong vườn trường
a.Yêu cầu: 
- Trẻ biết tên gọi và cách sử dụng 1 số dụng cụ chăm sóc cây, hiểu ý nghĩa của việc chăm sóc cây xanh góp phần bảo vệ môi trường.
b. Chuẩn bị: 
- Bộ đồ chăm sóc cây, nước, khăn lau
c. Cách chơi: 
- Trẻ dùng khăn ẩm lau lá cây, lau nhẹ nhàng không làm gẫy, rách lá cây và tưới nước cho cây.
* Đối với trẻ khuyết tật: Cô khuyến khích dẫn trẻ về góc chơi gợi ý cùng chơi đồ chơi với bạn giúp trẻ hòa đồng cùng bạn.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh trước và sau khi ăn.
- Tổ chức cho trẻ ăn: Cô quan tâm động viên trẻ ăn hết xuất. Chú ý đến trẻ yếu, trẻ ăn chậm. 
- Sau khi ăn cho trẻ uống nước, vệ sinh và đi ngủ.
- Khi trẻ dậy cô cho trẻ vận động tại chỗ nhẹ nhàng, lau mặt và cho đi vệ sinh.
	

	







Hoạt động chiều
	



Thứ 2 
	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
2.Trò chơi mới: Thuyền vào bến
3.Chơi ở các góc.
	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài 2.  thực hiện sách LQVT qua hình vẽ
3. Chơi tự do 

	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài 
2. thực hiện sách LQCC trang 21
3. Chơi tự do.
 
	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài 
2. Hướng dẫn trẻ vệ sinh môi trường
2. Chơi tự do.
 
	

	
	


Thứ 3
	1. thực hiện sách  tạo hình trang 16
2. chơi tự do 
	 1. thực hiện sách LQCC trang 12.
2. Chơi tự do.

	1 Thực hiện sách tạo hình trang 19
1.TCVĐ: “Mèo đuổi chuột”
2. Chơi tự do.
	1.   thực hiện sách LQCC trang 13, 14.
2. Chơi theo góc
3. Chơi tự do 

	

	
	



Thứ 4
	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
2.  Dạy trẻ phòng chống tai nạn thương tích
3.Chơi tự do

	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
2. Cho trẻ chơi trò chơi “Gà và quạ”
3. Cho trẻ chơi ở các góc.

	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
2. Cho trẻ đọc các bài thơ trong chủ đề
3. Chơi tự do. 

	1. Làm quen tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
2. Bài hát “Bác Hồ Người cho em tất cả” nhạc Hoàng Long, Hoàng Lân: phỏng thơ Phong Thu.
3. Chơi theo góc.
	

	
	

Thứ 5
	Nghỉ tết dương lịch
	1. thực hiện sách Bé với 5 điều Bác Hồ dạy trang 20, 21
2. Chơi tự do: 
	1. Trò chơi mới: Bắt bướm
2. Chơi tự do. 

	1. Thực hiện sách KPKH trang 10
2. Chơi theo góc.

	

	
	Thứ 6
	Thứ 6 hàng tuần biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan







